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Kính gửi:  

 

 

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Ngày 05 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1627/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung mức phí theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc 

nhập dữ liệu và công khai 19 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1627/QĐ-

UBND vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của Cổng dịch vụ công quốc gia đã 

hoàn thành, cụ thể: 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

1  1.012289.000.00.00.H18 

Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai 

đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 

01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm 

tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các 

chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

2  1.012292.000.00.00.H18 

Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai 

đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 

01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm 

tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các 

chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

3  1.012290.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường 

hợp được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 

2024 đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 

năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề đối với các chức danh 

bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 

dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại 

viện, tâm lý lâm sàng 



2 

 

 

 

4  1.012278.000.00.00.H18 
Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh 

5  1.012279.000.00.00.H18 
Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh 

6  1.012280.000.00.00.H18 
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh 

7  1.012271.000.00.00.H18 

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức 

danh chuyên môn là lương y, người có bài 

thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

8  1.012272.000.00.00.H18  

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức 

danh chuyên môn là lương y, người có bài 

thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền 

9  1.002464.000.00.00.H18 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

10  1.000562.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất 

hoặc hư hỏng 

11  1.000511.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa 

chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và 

không thay đổi nội dung quảng cáo 

12  1.003039.000.00.00.H18 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế thuộc loại B, C, D 

13  1.003029.000.00.00.H18 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang 

thiết bị y tế thuộc loại A, B 

14  1.003006.000.00.00.H18 
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị 

y tế 

15  1.002467.000.00.00.H18 

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế bằng chế phẩm 

16  1.002944.000.00.00.H18 

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

17  1.012418.000.00.00.H18 

Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có phương 

pháp chữa bệnh gia truyền  
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18  1.012415.000.00.00.H18 

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định 

cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 

khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-

BYT 

19  1.012416.000.00.00.H18 

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định 

cho các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và 

khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-

BYT 

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai 19 thủ tục 

hành chính nêu trên lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện. 

- Sở Y tế khai thác thông tin, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở và Bảng niêm yết tại 

trụ sở cơ quan theo quy định. 

Nhận được Văn bản này đề nghị Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông 

quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT(ĐTTH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Lê Thanh Bình 
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